
STT 
hàng 
hóa

Tên vật tư, hóa chất
Xuất xứ, ký mã 
hiệu, nhãn mác 
của sản phẩm

Đơn vị
 tính

Quy 
cách 

đóng gói
 GIÁ 

31
Mask bóp bóng người 
lớn, trẻ em các cỡ

Kyoling/Great 
Mountain-Trung 

Quốc

Cái Túi 1 cái                40.000 

41
Mask Thở Ôxy Người 
Lớn + Trẻ Em

Kyoling/Great 
Mountain-Nhật sx 

tại Trung quốc
Cái Túi 1 cái                22.000 

145 Bột bó liền 7,5cmx 3,6m
Obanda - Việt 

Nam 
Cuộn

Túi 6 
cuộn

               15.000 

166 Bột bó liền 10cmx4,6m ORBE-Việt Nam Cuộn
Túi 6 

cuộn
               21.000 

177 Điện cực tim Skintack-Áo Cái
Túi 30 

cái
                 2.000 

192
Băng keo thử nhiệt hấp 
ướt

3M-Mỹ Cuộn
Túi 1 
cuộn

             125.000 

195
Băng keo thử nhiệt sấy 
khô

3M-Mỹ Cuộn
Túi 1 
cuộn

             550.000 

233 Băng xô y tế 5,5x2,5cm
An lành-Việt  

Nam
Cuộn

Gói 20 

cuộn
                    800 

234 Băng xô y tế 9,5x3cm
An lành-Việt  

Nam
Cuộn

Gói 20 
cuộn

                 1.390 

282
Gạc phẫu thuật 
10x10cmx 8 lớp

An 
lành/Danameco-

Việt  Nam
Miếng

Gói 10 
miếng

                 1.120 

288 Gạc cầu đa khoa Loại A
An 

lành/Danameco-
Việt  Nam

Cái
Gói 10 

cái
                    352 

293
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm*40cm*6 lớp

An 
lành/Danameco-

Việt  Nam
Cái Gói 5 cái                  5.000 

332 Gạc hút Loại C
An 

lành/Danameco-

Việt  Nam

Mét
Bao 

1000 mét
                 4.050 

404 Băng dính lụa 5x2,5cm Urgo-Thái Lan Cuộn
Hộp 12 

cuộn
               23.000 

462 Băng rốn Loại B
Bảo Thạch-Việt 

Nam
Cái Hộp 3 cái                  2.450 

463 Kẹp rốn
MPV/Mebiphar-

Việt Nam
Cái Gói 1 cái                  3.100 

508
Catheter tĩnh mạch 

trung tâm 1 nòng

B.Braun/Able- 

Baihe-Đức/Trung 
Quốc

Cái Túi 1 cái              319.000 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN



531 Bông thấm nước
Bạch Tuyết/ Bảo 
Thạch -Việt  Nam

Kg Túi 1 kg              185.000 

561 Bộ rửa dạ dày
Ningbo Greetmed-

Trung Quốc
Bộ Bộ 1 cái              270.000 

582 Canuyn mayo
Greetmed-Trung 

Quốc
Cái Túi 1 cái                  9.900 

595 Đầu côn vàng
Operson-

Nantong/Medi-
Trung Quốc

Cái
Túi 1000

cái
                      80 

598 Đầu côn xanh
Operson-Nantong-

Trung Quốc
Cái

Túi 500 
cái

                    160 

620
Dây hút nhớt các cỡ 
Loại A

Hoàng Sơn-Việt 
Nam

Cái Túi 1 cái                  4.500 

639 Filter lọc máy thở
Comcorde -

Malaysia
Cái

Hộp 50 
cái

               38.500 

739 Lam kính Loại B

yangzhou jiangsu/ 
Yancheng 

Mingsheng-Trung 
Quốc

Hộp
Hộp 72 

cái
               25.000 

795 Ống nội khí quản
Kyoling-Trung 

Quốc
Cái Túi 1 cái                20.000 

827 Ống hút thai Loại A
Ipas/Woman care 

Global-Đài Loan
Cái Túi 1 cái                38.000 

906 Sonde dạ dày các số

Hoàng Sơn/ Great 

Mountain-Việt 
Nam/ Trung Quốc

Cái Túi 1 cái                  6.000 

908 Sonde nelaton Loại A

Sainty/ Jiangsu 

Kaishou-Trung 
Quốc

Cái
Túi 20 

cái 
                 6.050 

910
Sonde Foley 2 chạc các 
số Loại A

Uro Technology/ 

Ultramed/Great 
Mountain-

Malaysia/ /  Ai 
Cập

Cái
Hộp 10 

cái
               20.000 

917 Sonde hậu môn Loại B
Hoàng Sơn-Việt 

Nam
Cái Túi 1 cái                11.000 

933 Sonde dẫn lưu ổ bụng
Forte Grow 

Medical-Việt Nam
Cái Túi 1 cái                  9.000 

1 Ba chạc không dây
B.Braun-Thụy 

Sỹ/Malaysia
Cái

Hộp 50 
cái

14.000              

13 Găng khám
Topglove 

/Supermax-
Malaysia

Đôi
Hộp 50 

đôi
1.500                



16 Găng tiệt trùng 
Merufa/ Khải 

Hoàn-Việt Nam
Đôi

Hộp 50 
đôi

6.500                

19 Găng tay dài sản
Nam Tín-Việt 

Nam
Đôi Túi 1 đôi 18.000              

26 Bơm tiêm 1 ml Loại A MPV-Việt nam Cái
Hộp 100 

cái
770                   

31 Bơm tiêm 3ml Loại B MPV-Việt nam Cái
Hộp 100 

cái
790                   

35 Bơm tiêm 5ml MPV-Việt nam Cái
Hộp 100 

cái
810                   

38 Bơm tiêm 10 ml MPV-Việt nam Cái
Hộp 100 

cái
1.200                

40 Bơm tiêm 20 ml MPV-Việt Nam Cái
Hộp 50 

cái
2.200                

44 Bơm 50 ml cho ăn MPV-Việt Nam Cái
Hộp 25 

cái
5.200                

45 Bơm tiêm 1 lần 50ml MPV-Việt nam Cái
Hộp 25 

cái
5.200                

53 Bơm hút Karman 1 van
Ipas/Woman care 

Global-Đài loan
Cái Túi 1 cái 450.000            

70 Kim bướm
Vinahankook-

Việt Nam
Cái

Hộp 50 
cái

1.400                

78 Kim châm cứu các số
Hải Nam/Hoàn 
Cầu-Trung Quốc

Cái
Hộp 100 

cái  
600                   

81 Kim chích máu
Sterilance/Henso-

Trung Quốc
Cái

Hộp 200 
cái

900                   

92
Kim chọc dò gây tê tủy 

sống các cỡ
B.Braun-Nhật Bản Chiếc

Túi 1 

chiếc
31.000              

115
Kim lấy máu, lấy thuốc 

các cỡ
MPV-Việt Nam Cái

Hộp 100 

cái
500                   

121
Kim luồn tĩnh mạch các 

số

B.Braun-Đức 

/Việt Nam
Cái

Hộp 50 

cái
17.000              

144 Cốc bệnh phẩm HTM-Việt Nam Cái
Túi 1000 

cái
1.000                

145
Cóng nhựa đựng bệnh 

phẩm không nắp

HTM/ Nantong 

Renon-Việt nam/ 
Trung Quốc  

Cái
Túi 500 

cái
1.200                

165 Dây thở oxy
Hoàng Sơn-Việt 

Nam 
Cái Túi 1 cái 6.500                

185 Dây nối bơm tiêm điện B.Braun-Malaysia Cái
Hộp 100 

cái
14.500              

208 Dây truyền huyết thanh MPV-Việt Nam Cái Gói 1 cái 5.000                

209 Dây truyền máu Loại A Terumo-Nhật Bản Cái Bộ 1 cái 27.500              

221 Lọ đựng bệnh phẩm HTM-Việt nam Cái Túi 1 cái 2.000                

293
Ống nghiệm thủy tinh 
các cỡ

GlobalRoll-Trung 
Quốc

Cái
Hộp 100 

cái
1.200                



294
Ống nghiệm thủy tinh 
to 20 cm

GlobalRoll-Trung 
Quốc

Cái
Hộp 10 

cái
1.700                

328
Túi đựng nước tiểu 
Loại D

Khang Nguyên / 
Pinmed-Việt 

Nam/Trung Quốc
Cái

Gói 01 
cái

5.000                

13
Nước rửa phim hiện 
hãm hình

Fujifilm / Nhật 
Bản

Bộ

1 bộ 

gồm 1 
hiện + 1 

hãm

980.000            

57 Phim  18x24cm
Fujifilm / Nhật 

Bản
Hộp

Hộp 100 
tờ

845.000            

58 Phim 24 x 30cm
Fujifilm / Nhật 

Bản
Hộp

100tờ/hộ
p

1.200.000         

60 Phim 30x40cm
Fujifilm / Nhật 

Bản
Hộp

Hộp 100 

tờ
1.850.000         

68
Phim X- quang răng 

3x4 cm
AGFA / Bỉ Hộp

Hộp 150 

tờ
740.000            

Phim lase 8 x10 inch
Fujifilm / Nhật 

Bản
Hộp

Hộp 150 
tờ

2.600.000         

18 Cán dao mổ các cỡ Soligen/Pakistan Cái Túi 1 cái                  29.000 

38 Chỉ Catgut các số
Suremed /Trung 

Quốc
Sợi

12 sợi/ 

hộp
                 19.000 

137 Chỉ Nylon 10/0 (Mắt) CPT/Việt Nam Sợi
12 sợi/ 

hộp
               132.000 

145 Chỉ Nylon các số
Suremed /Trung 

Quốc/ Việt Nam
Vỉ Hộp 12 vỉ                  15.500 

145 Chỉ Nylon các số
Suremed /Trung 

Quốc/ Việt Nam
Vỉ Hộp 12 vỉ                  15.500 

158 Chỉ Peclon
Viện TTBYT/Việt 

Nam
Cuộn

120m/ 

cuộn
                 64.000 

193 Chỉ Prolene các số 0-5/0
Johnson & 

Johnson/Mỹ
Sợi Gói 1 Sợi                170.000 

214 Chỉ thép Orthon/Pakistan Cuộn Túi 1 cuộn                250.000 

214 Chỉ thép Orthon/Pakistan Cuộn Túi 1 cuộn                250.000 

245 Chỉ Vicryl Plus các số
Johnson & 

Johnson/Bỉ/Mỹ
Sợi

12 sợi/ 

hộp
               130.000 

248 Chỉ Vicryl Rapide các số

Johnson & 

Johnson/Bỉ/Mỹ/Bra

zil

Sợi
12 sợi/ 

hộp
               100.000 

250 Chỉ Vicryl Rapide số 4/0

Johnson & 

Johnson/Bỉ/Mỹ/Bra

zil

Sợi
Hộp 12 

sợi
                 90.000 

251 Chỉ Vicryl Rapide số 5/0

Johnson & 

Johnson/Bỉ/Mỹ/Bra

zil

Sợi
Hộp 12 

sợi
               115.000 



258 Chỉ Vicryl số 5/0

Johnson & 

Johnson/Đức/ Bỉ/ 

Mexico

Sợi
Hộp 12 

sợi
               113.000 

308 Lưỡi dao mổ các số Kiato/Ấn Độ Cái
Hộp 100 

cái
                   1.200 

57 Cây nèn ống tuỷ các cỡ Mani/Nhật Bản Hộp Hộp 6 cái              120.000 

60 Châm gai Mani/Nhật Bản Cái Hộp 6 cái                15.000 

77 Chổi đánh bóng TPC/Đài Loan Cái
144 cái/ 

hộp
                 5.000 

108 Côn giấy các số
Pearl Dent/Hàn 
Quốc/ Việt Nam

Hộp
Hộp 200 

cây
               78.000 

109 Côn gutta percha Diadent/Hàn Quốc Hộp
Hộp 120 

cái
             110.000 

109 Côn gutta percha Diadent/Hàn Quốc Hộp
Hộp 120 

cái
             110.000 

180 File máy điểu trị nội nha Neolix/Pháp Hộp
Hôp 05 

số
          1.800.000 

218 Kéo lấy dị vật mũi
Goltier/ 

Brenner/Pakistan
Cái Cái/ túi                60.000 

229 Kim tiêm nha khoa Terumo/Nhật Bản Cái
Hộp 100 

cái
                 1.900 

229 Kim tiêm nha khoa Terumo/Nhật Bản Cái
Hộp 100 

cái
                 1.900 

325 Nong dũa các số  Mani /Nhật Bản Vỉ Vỉ 6 cái              100.000 

329 Ống hút nha khoa Protect/Việt nam Túi
Túi 100 

cái
               75.000 

339 Protaper tay Densply/Mỹ Hộp Hộp 6 cái           1.800.000 

85 Bột bó liền 15x4,6cm Obanda/Việt Nam Cuộn
Túi 01 
cuộn

               30.000 

119 Đinh Kirschner các số

Xinrong Best/ 

Orthon/ 
Zimede/Trung 

Quốc/ Pakistan

Cái
10Cái/ 

túi
               60.000 

182
Khớp háng nhân tạo 
bán phần không xi măng

Biotechni/Pháp Bộ
1 Bộ/ 1 

hộp
        51.000.000 

350
Nẹp chữ L 5 - 11 lỗ 
(trái-phải)

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 

Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          3.500.000 

401
Nẹp DHS 135 độ +vis 
cứng

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 

Quốc/ Pakistan

Bộ
1 Bộ/ 1 

hộp
          4.800.000 



654
Nẹp vis xương cẳng tay 
6 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          1.600.000 

655
Nẹp vis xương cẳng tay 

8 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          1.800.000 

656
Nẹp vis xương cánh tay 
8 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          2.100.000 

657 Nẹp vis xương chày 8 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          2.600.000 

658
Nẹp vis xương đòn mắt 
xích 8 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 

Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          2.500.000 

659 Nẹp vis xương đùi 10 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 

Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          3.000.000 

660 Nẹp vis xương đùi 12 lỗ

Xinrong Best/ 
Orthon/ 

Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Bộ
Gói 01 

Bộ
          3.300.000 

726
Tấm lưới Prolen 
6*11cm

Grena/Anh Cái Cái/ túi              324.000 

854
Vít DHS/DCS dài các 
loại

Xinrong Best/ 

Orthon/ 
Zimede/Trung 
Quốc/ Pakistan

Cái
1 cái/ 1 

hộp
          1.250.000 

150 Bao camera

Danameco/ An 

Lành/ TTB/ Việt 

Nam 

Cái Túi 1 cái                    9.000 

51 Bao cao su An Phú/Việt Nam Cái
Hộp 144 

cái
                   1.200 

60 Bầu khí dung kèm dây
Kyoling/Trung 

Quốc
Bộ Túi/bộ                  42.000 

469 Dây garo có dính Việt Nam/Việt Nam Cái Gói 10 cái                    6.000 

494 Đè lưỡi bằng gỗ
Hoàng Sơn/Việt 

Nam
Cái

Hộp 50 

cái
                      450 

531

Dụng cụ (máy) cắt nối tự 

động sử dụng trong kỹ 

thuật Longo

Wuxi RYP/Trung 

Quốc
Cái Hộp 1 cái             4.000.000 



564 Fucshin
Hóa dược /Việt 

Nam
Lọ Lọ 500ml                170.000 

612
Giấy điện tim 6 cần tập có 

dòng kẻ

Sonomed/ Hải 

Anh/Malaysia/ Việt 

Nam

Tập Túi/ tập                133.000 

629 Giấy in ảnh siêu âm

Sony/ 

Telepaper/Nhật 

Bản/ Malaysia

Cuộn

Hộp 10 

cuộn hoặc 

5 cuộn

               183.000 

756 Hộp petri Ø 10 Mida/Việt Nam Cái
Hộp 10 

cái
                 28.000 

810 Khẩu trang y tế An Phú/Việt Nam Cái
Hộp 50 

cái
                   1.250 

902 La men các cỡ Marienfeld/Đức Hộp
hộp (100 

cái)
                 78.000 

1000 Mũ phẫu thuật
Thời Thanh 

Bình/Việt Nam
Cái Túi 1cái                    1.500 

1000 Mũ phẫu thuật
Thời Thanh 

Bình/Việt Nam
Cái Túi 1cái                    1.500 

1055 Nhiệt kế thủy ngân
Trung Quốc/Trung 

Quốc
Cái 12cái/hộp                  15.000 

1105 Ống máu lắng HTM/Việt Nam Cái
Hộp 100 

cái
                 12.000 

1183
Pipet nhựa các cỡ (1, 3, 

5ml)

Operson / Trung 

Quốc
Cái

Hộp 500 

cái
                   1.100 

1331 Túi chườm
Thiên Thanh/Việt 

Nam 
Cái Hộp 1 cái                100.000 

1358 Valon Oxy
Trung Quốc/Trung 

Quốc
Cái Hộp 1 cái                140.000 

1375 Vòng đeo tay mẹ và bé
Greetmed/Trung 

Quốc
Cặp

túi 01 cặp 

(02cái)
                   7.800 

1376 Vòng tránh thai
Pregna/Ấn 

Độ
Cái

Hộp 

50 cái
                 32.000 

1288
Tấm trải Nilon vô trùng 

(100x130)cm

Danameco/ An 

Lành/Việt Nam
Cái Túi 1 cái                    7.000 


